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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

  

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 3429/UBND-

KGVX ngày 11/7/2021 về việc thực hiện nghiêm triển khai phần mềm Quản lý 

và truy vết Covid phục vụ công tác phòng, chống dịch cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh (địa chỉ: http://qlcn.bacgiang.gov.vn). 

Ban Quản lý các KCN đã phát hành các văn bản triển khai và đôn đốc các doanh 

nghiệp sử dụng phần mềm quản lý và truy vết Covid phục vụ chống dịch trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên đến nay, vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật đầy đủ thông 

tin cơ sở dữ liệu của người lao động trên phần mềm truy vết Covid-19, dữ liệu 

lao động cập nhập không khớp với số liệu lao động đã đi làm báo cáo hàng ngày 

với Ban Quản lý các KCN (danh sách kèm theo). 

Để đảm bảo triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý và truy vết 

Covid trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Ban Quản lý các KCN 

yêu cầu doanh nghiệp triển khai thực hiện cập nhật hàng ngày đầy đủ thông tin, dữ 

liệu của người lao động trong công ty, thông tin biến động về người ở cùng, 

phương tiện đi lại của người lao động lên phần mềm truy vết Covid-19.  

Việc triển khai áp dụng phần mềm là điều kiện bắt buộc đối với các doanh 

nghiệp để đảm bảo an toàn khi sản xuất. Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh 

nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban; 

- Lưu VT. 
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Nguyễn Xuân Ngọc 
 

 
 



 

KẾT QUẢ CẬP NHẬT CSDL DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG THUỘC ĐỊA BÀN CÁC KCN 

Ngày 10/9/2021         

TT Tên công ty Mã số thuế 

Lao động 

Tỷ lệ 

(%) 

Hoạt 

động 

Kết quả cập nhật CSDL 

Tổng số Đã đi làm 

Số lượng 

người lao 

động 

CSDL nơi 

ở 

CSDL di 

chuyển 

I KCN Đình Trám                 

1 Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang) 2400373024 5,952 6,450 108.4 Có 9558 2650 59 

2 Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam 2300659534 304 267 88 Có 281 1 0 

3 Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam 2400402437 170 150 88.2 Có 158 171 152 

4 Công ty TNHH ICH Cube Việt Nam 2400817632 286 229 80.1 Có 400 409 0 

5 Công ty TNHH Gu Vina 2400739790 440 248 56.4 Có 243 2 0 

6 Công ty CP Sunpla 2400582726 64 202 316 Có 214 0 0 

7 Công ty TNHH Tannan Việt Nam 2400619447 120 116 96.7 Có 136 140 0 

8 Công ty TNHH Vimark 2400396092 20 36 180.0 Có 39 0 0 

9 Công ty TNHH dây nâng an toàn Thanh Long 2400375568 21 22 104.8 Có 22 22 0 

10 Công ty TNHH Best Manufacturing Technology 2400621365 85 116 136.5 Có 114 77 0 

11 Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam 2400573464 94 88 93.6 Có 80 80 80 

12 Công ty TNHH Fertile Việt Nam 2400573457 10 26 260.0 Có 27 28 1 

13 Công ty TNHH Hyun – Bo Vina 2400709563 113 94 83.2 Có 94 99 36 

14 Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đất Việt 2400402444 40 29 72.5 Có 23 19 2 

15 Công ty TNHH GUV 2400808726 240 67 27.9 Có 96 18 5 

16 Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam 2400639394 27 26 96.3 Có 26 27 19 

17 Công ty TNHH Inno Technology Vina 2400902542 92 80 87.0 Có 76 76 0 

18 Công ty cổ phần Alpha 2400378368 40 8 20.0 Có 8 21 0 

19 Công ty cổ phần dây và cáp điện Hàn Quốc 900471019 68 53 77.9 Có 62 62 0 



20 Công ty TNHH Hoa Hạ 2400291195 350 300 85.7 Có 291 195 106 

21 Công ty TNHH Công Nghệ Superbok Việt Nam 2400885858 13 26 200.0 Có 23 25 0 

22 Công ty TNHH Dovan 2400406079 34 93 273.5 Có 31 0 0 

23 Công ty TNHH Gwang Shin Vina 2400806020 212 189 89.2 Có 252 2 0 

24 Công ty TNHH điện tử Tesung 2400542709 150 371 247.3 Có 591 2 0 

25 Công ty TNHH Youngone Bắc Giang 2400598268 1100 1215 110.5 Có 1053 985 195 

26 Công ty TNHH Smart Tech Vina 2400816903 250 50 20.0 Có 45 45 0 

27 Công ty TNHH Esperer Cable Việt Nam 2400859181 90 78 86.7 Có 54 0 0 

28 Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Shengli VN 102900176 110 80 72.7 Có 75 74 0 

29 Công ty TNHH Tae Kyung Tech Vina 2400815988 20 17 85 Có 16 18 0 

30 Công ty TNHH Huayuan Việt Nam 2400871693 98 42 42.9 Có 39 39 0 

31 Công ty TNHH HashimotoSeimisu Việt Nam 2400651497 40 49 122.5 Có 39 15 0 

32 Công ty TNHH Dae Sung Tech 2400834839 20 29 145 Có 14 0 0 

33 Công ty TNHH Việt Phong 2400351398 19 6 32 Có 5 3 0 

34 Công ty TNHH MTV Masuda Vinyl Việt Nam 2400764525 51 75 147.1 Có 58 58 0 

35 Công ty TNHH Glass Tech Vina 106468260 50 28 56 Có 23 15 0 

36 Công ty TNHH kỹ thuật Yinrun (Việt Nam) 2400868764 200 181 90.5 Có 193 67 1 

37 Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam 2400522364 146 140 95.9 Có 142 147 72 

38 Công ty TNHH Iwaseya Việt Nam 2400650743 85 82 96.5 Có 82 82 0 

39 Công ty TNHH SJI Tech 2400830030 240 225 93.8 Có 188 188 23 

40 Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh 2400330888 170 49 28.8 Có 51 0 51 

41 Công ty TNHH Etech Việt Nam 2400807899 180 180 100.0 Có 160 45 0 

42 Công ty TNHH DST BG 2400879759 11 31 281.8 Có 22 0 0 

43 Công ty TNHH Neon Vina 2400884734 93 72 77.4 Có 61 39 0 

44 Công ty TNHH Asetek Vina 2400825432 60 44 73.3   56 0 0 

45 Công ty TNHH EXT Engineer Việt Nam 2400648053 76 68 89.5 Có 25 25 21 



46 Công ty Cổ phần Vietnam Sunergy 2400766240 500 428 85.6 Có 324 303 321 

47 Công ty TNHH Mooroc Printec Vina  2400764934 46 96 208.7 Có 76 125 4 

48 Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt 101778646 50 29 58.0 Có 36 0 0 

49 Công ty TNHH Yuyang Việt Nam 2400645849 50 45 90 Có 46 0 0 

50 Công ty TNHH Koretsune Seiko Việt Nam 2400529352 21 21 100.0 Có 18 0 0 

51 Công ty TNHH Trimax Power 2400877046 182 169 92.9 Có 200 110 84 

52 Công ty TNHH Sung Woo Vina 2400397875 387 383 99.0 Có 16 16 0 

53 Công ty TNHH C&T Việt Tuấn 2400761813 80 44 55 Có 37 23 0 

54 Công ty TNHH Công nghệ truyền thông Anxun  2400870185 54 29 54 Có 39 41 10 

55 Công ty TNHH Dongjin Việt Nam 2400640696 161 141 88 Có 126 14 0 

56 Công ty TNHH P&J Vina 2400852549 38 36 95 Có 19 19 0 

57 Công ty TNHH Jooya Packing Việt Nam 2400849835 40 15 38 Có 15 0 0 

58 Công ty TNHH Cornerstone Vina 2400798651 33 27 82 Có 32 31 12 

59 Công ty TNHH Anritsu Việt Nam 2400821364 23 13 57 Có 21 23 21 

60  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MOATECH 2400571971 800 413 52 Có 419 227 2 

61  Công ty TNHH Tedomi Việt Nam 2400789791 27 21 78 Có 18 18 0 

62 Công ty TNHH TL Trung Việt 2400618901 56 42 75 Có 49 58 48 

63 Công ty TNHH SME Việt Nam 2400690489 163 145 89 Có 150 31 0 

64 Công ty TNHH kim loại  và nhựa Zhong Cun 2400515952 47 50 106 Có 31 0 0 

65 Công ty TNHH NWC VIETNAM 2400869623 70 53 76 Có 53 1 1 

66 CÔNG TY TNHH MTV MOA ENG 2400802361 600 421 70 Có 450 4 0 

67  CÔNG TY TNHH AWESOME-VINA 2400897902 32 62 194 Có 53 5 1 

68 Công ty TNHH Shina tech Việt Nam 2400640255 14 13 93 Có 9 0 0 

69 Công ty TNHH SHC Vina 2400777362 30 30 100 Có 13 13 0 

70 Công ty TNHH điện tử SMG Việt Nam 2400859199 6 6 100 Có 8 3 0 

71 Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile 2400521498 52 50 96 Có 44 43 0 



72 Công ty CP thép Tuấn Cường 2400291420 32 15 47 Có 5 0 0 

73 Công ty TNHH Ilsung Electronic Vina 2300949113 8 8 100 Có 5 5 0 

74 
Chi nhánh Bắc Giang - Công ty CP SXTM&DV Unitech  Việt 

Nam 
0108501308-001 11 11 100 Có 

2 1 0 

75 Công ty TNHH BJ Tech Vina 2400851753 9 7 78 Có 7 4 3 

76 Công ty CP điện máy kỹ thuật 306035070 100 23 23 Có 46 46 0 

77 Công ty TNHH Laser Flex Vina 2400827422 44 50 114 Có 38 15 4 

78 Công ty CP Công nghiệp Delco 2400648504 8 5 63 Có 5 4 0 

79 Công ty TNHH J&Y Electronic Việt Nam 2400823403 28 28 100 Có 28 4 4 

80 Công ty TNHH nhựa Kimura Việt Nam 2400647370 7 6 86 Có 6 0 0 

81 Công ty TNHH điện Phòng Hoàng   8 4 50   0 0 0 

82 CÔNG TY TNHH FAS-TECH 2400830506 26 23 88 Có 21 0 0 

83 Công ty TNHH Huatech Vina 2400911794 46 44 96 Có 44 48 6 

84 Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka  2400417867 380 301 79 Có 315 313 313 

85 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YESUNG 2400404473 21 19 90 Có 21 22 8 

87 Công ty TNHH Chính xác Zhangang Việt Nam 2300939299 31 27 87 Có 27 0 0 

88 Công ty TNHH CV Vina (Đình Trám) 2400825376-02 28 10 36 Có 9 8 0 

89 Công ty TNHH PIC Vina 2400867344   11   Có 15 0 0 

90 Công ty TNHH Sinhan Eng Việt Nam 2400841963 12 10 83 Có 7 0 0 

91 Công ty CP DVmotor 102640457 44 34 77 Có 50 33 0 

92 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Asia LCD Service - Chi 

Nhánh Bắc Giang 
3603381833-001 18 16 89 Có 

17 4 0 

93 Công Ty TNHH PNC Vina 2300998304   6     8 0 1 

94 Công Ty TNHH FINE LAND APPAREL Việt Nam 2400494766 300 237 79   246 0 0 

95 Công ty TNHH GL Electronics Vina 2400901757   12     12 1 0 

96 Công Ty TNHH Giầy Nam Giang 2400315079 4 5 125 Có 6 0 0 

97 Công Ty TNHH Khoa Học & Công Nghệ Fenda Việt Nam 2400883498   67     67 67 67 



98 Công Ty TNHH Hong Jun Vina 2400766699 10 6 60 Có 6 9 0 

99 Công ty TNHH ILSUNG VINA 2400858149         24 0 0 

100 Công ty TNHH Huihuang Aluminum Việt Nam 2400901450   48   Có 26 0 0 

101 Công Ty TNHH Y.S.T Vina 2400759518   8   Có 10 2 0 

102 Công Ty TNHH Xuân Thu 2400334709 9 10 111 Có 10 10 0 

103 Công Ty TNHH Điện Tử Taeyang Việt Nam 2400436771 350 169 48   280 2 2 

104 Công Ty TNHH Điện Tử T&H 2400611649 100 162 162   104 102 54 

105 Công Ty TNHH Điện Tử SUNG GWANG 2400629477 22 150 682 Có 53 0 0 

106 CÔNG TY TNHH SEIN BLUE TEC VIỆT NAM 24006144093 39 20 51 Có 3 0 0 

107 CÔNG TY TNHH STRONG VINA 2400975696   5     5 0 0 

108 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SDS HÀ NỘI 107488044 21 25     16 0 0 

109 Công Ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu Mới Deming Việt Nam 2400847041 15 15 100 Có 14 0 0 

110 Công Ty Cổ Phần Thép Phương Trung 200759556         1 0 0 

111 Công ty TNHH Yushin Tech Vina 2400741567 1 3 300 Có 6 2 0 

112 Công ty Cổ phần Nam Sơn 2400354293 6 1     6 1 0 

113 
Công ty TNHH Thương mai và Sản xuất Quỳnh An Bắc 

Giang 
  12 4     

0 0 0 

114 Công Ty Cổ Phần Coma 68 2400512743 63 26 41 Có 35 33 0 

115 Công ty TNHH Đức Phát     6     0 0 0 

116 Công ty Cổ phần cơ điện Tamaha 2400300428   5     0 0 0 

117 Công ty Cổ phần cơ khí Vân Nam 2400367246   2     0 0 0 

118 Công ty Cổ phần dầu khí Thái Dương 2400345718   17     0 0 0 

119 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Sinh 2400358971   1     0 0 0 

120 Công ty TNHH MTV Sản xuất và thương mại Terra Wood 2400433474   4     0 0 0 

121 Công ty TNHH Việt Ấn 2400356660   8     0 0 0 

122 Công ty Cổ phần thực phẩm Hoàng Gia 302753698   5     0 0 0 

123 Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Thái Phong 2400485271   5     0 0 0 



124 Công ty TNHH Tín Trực 2400333769   1     0 0 0 

125 Công ty TNHH Duramoto Việt nam 2400531665   3     0 0 0 

126 Công ty Cổ phần Đại Lợi     10     0 0 0 

127 Công ty TNHH Vương Vĩ 2400622707   20     0 0 0 

128 Nhà máy ô tô Đồng Vàng 0100104429-004   50     0 0 0 

129 Công ty TNHH M.One 2400741616   4     0 0 0 

130 Công ty Cổ phần sản xuất thương mại xây dựng Phú Lộc     7     0 0 0 

131 Công ty TNHH Simo Tech 2400883868   6     0 0 0 

132 Công ty TNHH ULI                 

                    

132 Tổng KCN Đình Trám   17,429 16,594     19,154 7,815 1,789 

                    

II KCN Song Khê - Nội Hoàng                 

1 Công ty TNHH Shin Sung Vina 2400516064 810 611 75.4 Có 877 38 598 

2 Công ty TNHH Haem Vina 2400588319 990 1,007 101.7 Có 1007 969 10 

3 Công ty TNHH Fine Eleccom Vina 2400764814 450 499 110.9 Có 433 1 0 

4 Công ty TNHH MCSP Vina 4601296380 50 70 140.0 Có 69 42 0 

5 Công ty TNHH Ark Việt Nam 2400573873 59 64 108.5 Có 65 0 0 

6 Công ty TNHH CSG Lobal Vina 2400833578 81 83 102.5 Có 62 32 17 

7 Công ty TNHH APS Vina 2400851746 61 58 95.1 Có 56 23 0 

8 Công ty TNHH Hanil Technology Việt Nam 2400796340 16 16 100.0 Có 17 18 0 

9 Công ty TNHH Asia Bolt Vina 2400534747 184 174 94.6 Có 175 47 0 

10 Công ty TMHH Myungbo Vina 2400576842 320 309 96.6 Có 288 54 0 

11 Công ty TNHH Cơ khí mạ Thiên Đông 2400546887 31 38 122.6 Có 39 37 11 

12 Công ty TNHH Điện tử NCC 2400738162 190 156 82.1 Có 93 3 0 

13 Công ty TNHH lưới thép hàn Hợp Lực 2400372694 32 48 150.0 Có 46 15 15 



14 Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam 2400391545 360 356 98.9 Có 303 140 0 

15 Công ty TNHH Cheongsan Vina 106694397 126 114 90.5 Có 97 0 0 

16 Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam 2400787466 420 406 96.7 Có 362 326 14 

17 Công ty TNHH Sameun Electronics Vina 2400843907 320 513 160.3 Có 519 5 1 

18 Công ty TNHH Seojin Việt Nam 2400859625 2200 1849 84.0 Có 2031 2064 1160 

19 Công ty In bao bì Sunny Việt Nam 2400560803 490 509 103.9 Có 323 108 0 

20 Công ty TNHH Điện tử SungJin Việt Nam 2400640417 750 696 92.8 Có 841 315 100 

21 Công ty TNHH Younyi Electronics Vina 2400789456 350 304 86.9 Có 303 5 1 

22 Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang 2400110949 530 488 92.1 Có 279 278 0 

23 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet  2400648303 933 925 99.1 Có 942 971 955 

24 Công ty TNHH Abrasives Việt Nam  2400550019 42 41 97.6 Có 41 0 0 

25 Công ty TNHH KCD Việt Nam  2400850100 402 383 95.3 Có 378 95 89 

26 Công ty TNHH Dae Gwang Vina  2400479736 106 99 93.4 Có 102 0 0 

27 Công ty TNHH Dawon Vina  2400579963 33 40 121.2 Có 30 30 0 

28 Công ty TNHH TSP Vina  2400842967 140 180 128.6 Có 103 103 0 

29 Công ty TNHH Taneya 2400835462 27 25 92.6 Có 24 26 0 

30 Công ty TNHH Bedra Việt Nam 2400850460 137 198 144.5 Có 199 212 197 

31 Công ty TNHH Italisa Việt Nam  2400395684 660 608 92.1 Có 605 503 238 

32 Công ty TNHH Kim Tường 2400579709 35 33 94 Có 28 27 0 

33 Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Điện tử HFT 2400890985 72 54 75 Có 48 0 0 

34 Công ty Cổ phần thép số 10 2400475393 45 41 91 Có 40 42 0 

35 Công ty TNHH Yi Yin Emergy Việt Nam 2400865192 44 36 82 Có 20 0 0 

36 Công ty TNHH Costech Vina 2400614745 12 12 100 Có 12 0 0 

37 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Sao Việt 2400804922 100 114 114 Có 102 0 0 

38 CÔNG TY TNHH EG TECH VIETNAM 2300568213 286 250 87 Có 232 239 0 

39 Công ty TNHH Allesun New Energy Việt Nam 2400797841 39 39 100 Có 37 11 25 



40 Công ty TNHH Chulwoo Vina  2400767519 31 19 61 Có 31 28 0 

41 Công ty CP thép Phương Bắc 2400465998 48 37 77 Có 40 39 0 

42 
Công Ty TNHH MTV XNK & TM Quốc Tế Kiến Hợp FDE - 

Chi Nhánh Bắc Giang 
0104381092-002 8 3 38 Có 

4 0 4 

43 
Công Ty TNHH Dầu Khí Trần Hồng Quân - Chi Nhánh Bắc 

Giang 
0108469573-006 50 61 122 Có 

56 1 0 

44 Công Ty TNHH Vật Liệu Hợp Kim Boviet Vina 2400810531       Có 1 0 0 

45 công ty TNHH bao bì zonsen việt nam 2400856367   58   Có 52 0 0 

46 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang 2400401987 43 44   Có 43 1 0 

47 Công ty TNHH Điện tử ACE Tech Vina 2400872640   31     47 49 0 

48 Công ty Cổ phần đầu tư ETC Việt Nam 0107396322-001         0 0 0 

49 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MD                 

                    

49 Tổng KCN SK-NH   12,113 11,699     11,502 6,897 3,435 

                    

III KCN Quang Châu                 

1 Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)   3,488 3,473 99.6 Có 0 0 0 

2 Công ty TNHH Si Flex Việt Nam 2400702487 6,100 6,409 105.1 Có 739 1 0 

3 Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu 2400879766 5,000 6,392 127.8 Có 5598 695 429 

4 Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi ĐK Hope Việt Nam 2400525502 119 82 68.9 Có 73 0 0 

5 Công ty TNHH New Hope Hà Nội - Chi chánh Bắc Giang 0101044677-002 131 84 64.1 Có 135 44 0 

6 Công ty TNHH Crystal Intimate Việt Nam 2400820498 1,400 1,366 97.6 Có 1360 5 0 

7 Công ty TNHH Nichirin Việt Nam 2400401881 383 376 98.2 Có 384 380 5 

8 Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam 2400816526 3,000 4,886 162.9 Có 4709 678 102 

9 Công ty TNHH Fukang Technology 2400903641 120 376 313 Có 55 55 0 

10 Công ty TNHH Samkwang vina 2400838093 4,300 3,157 73.4 Có 3632 90 58 

11 Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) 2400801174 6500 5776 88.9 Có 12232 9827 3699 



1339 8090 604.2 

12 Công ty TNHH Ly Việt Nam 2400838819 183 184 100.5 Có 194 193 0 

13 Công ty TNHH Công nghệ năng lượng ET (Việt Nam) 2400870040 175 237 135.4 Có 96 0 0 

14 Công ty TNHH BOI Việt Nam 2400871414 388 353 91.0 Có 353 381 290 

15 Công ty TNHH Umec Việt Nam  2400427488 861 766 89.0 Có 174 143 0 

16 Công ty TNHH Crystal Martin VN 2400515053 8800 7694 87.4 Có 7134 14 5 

17 Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam 2400807049 938 1080 115.1 Có 1018 4 4 

18 Công ty TNHH Jufeng new Materials Việt Nam 2400867376 2280 1834 80.4 Có 868 3 1 

19 Công ty TNHH Một thành viên T/S Vina 2400728245 106 109 102.8 Có 53 0 0 

20 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Fousine Việt Nam 2400872062 400 356 89 Có 393 33 0 

21 Công ty TNHH Đồ Gia dụng Blue & Green Việt Nam 2400830425 362 311 86 Có 359 178 0 

22 Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang) 2400409721 5400 4390 81 Có 4481 654 142 

23  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EXWIN 2400857610 212 145 68 Có 155 39 2 

24 Công Ty TNHH WinTek Việt Nam 2400542804 35 28 80 Có 33 32 0 

25 Công ty TNHH nhựa chính xác Hui Mei 2400872665 340 240 71 Có 331 0 0 

26 Công ty TNHH Bosung Tech Vina 2400848091 43 26 60   35 28 0 

27 Công Ty TNHH Runyang Technology Việt Nam 2400874687 62 161 260 Có 106 106 0 

28 CÔNG TY TNHH NAISE NEW MATERIALS VIỆT NAM 2400874493   28   Có 36 0 0 

29 Công Ty TNHH Great Union International Việt Nam 2400874510   12   Có 12 5 5 

30 Công ty tnhh electric motorcycle Yadea Việt Nam 2500866767 150 61 41 Có 106 4 1 

31 Công Ty TNHH HIQ Vina 2400846721 26 18 69 Có 28 28 1 

32 Cty tnhh công nghệ vật liệu mới degoo việt nam 2400874503   3   Có 6 0 0 

33 Công Ty TNHH Bao Bì Jiafeng Việt Nam 2400874461   23   Có 24 18 0 

34 
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 

Tại Bắc Giang 
3700544850-002 259 12 5 Có 

164 195 1 

35 Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang 2400349624 88 80 91 Có 91 91 0 

36 Công ty TNHH Chenfeng New Material Việt Nam 2400874486   81     79 0 0 



37 Công ty TNHH Lucky Dragon 2400865795   12     10 0 0 

38 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh   43 3 7   0 0 0 

39 Công ty TNHH MTV Ván dán Oji Vinafor 2400643714         0 0 0 

                    

39 Tổng KCN Quang Châu   53,031 58,714     45,256 13,924 4,745 

                    

IV KCN Vân Trung                 

1 
Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc 

Giang) 
2400760023 18,200 23,209 127.5 Có 

23232 21597 2787 

2 Công ty TNHH S-Connect BG Vina 2400811239 819 845 103.2 Có 879 1200 311 

3 Công ty TNHH Gigalane Vina 2400857949 133 140 105.3 Có 116 1 1 

4 Công ty TNHH Jeil-Tech Vina 2400760753 680 798 117.4 Có 769 751 330 

5 Công ty TNHH Wonjin Vina 2400764807 307 320 104.2 Có 243 162 0 

6 Công ty TNHH Nao Vina 2400798732 29 24 82.8 Có 29 0 0 

7 Công ty TNHH Jinyang MTS Vina 2400784948 76 89 117.1 Có 82 67 12 

8 Công ty TNHH Linh kiện nhựa S-Dragon Bắc Giang 2400824189 170 74 43.5 Có 167 166 0 

9 Công ty TNHH In ấn và bao bì Jinyongli Việt Nam 2301084543 22 22 100 Có 17 0 0 

10 Công ty TNHH Ethertronics Vina 2 2400831570 349 223 63.9 Có 295 1 0 

11 Công ty TNHH EMW Việt Nam 2400737345 308 468 151.9 Có 193 61 0 

12 Công ty TNHH Saekwang Eng Vina 2400741045 57 48 84.2 Có 54 52 21 

13 Công ty TNHH Hana Micron Vina 2400868884 235 259 110.2 Có 191 66 0 

14 Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam 2400767607 86 94 109.3 Có 107 94 0 

15 Công ty TNHH điện tử Rongxin Việt Nam 2400651899 157 135 86.0 Có 133 123 95 

16 Công ty TNHH Haesung Watch Tech Vina 2400756605 49 57 116.3 Có 58 30 0 

17 Công ty TNHH Cao su Jhao Yang (VN) 2400831531 36 36 100.0 Có 34 34 0 

18 Công ty TNHH DYT Việt Nam 2400737352 218 223 102.3 Có 222 51 0 

19 Công ty TNHH Blueway Vina 2400602700 309 520 168.3 Có 430 265 0 



20 Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam 2400763747 761 904 118.8 Có 1093 268 62 

21 Công ty TNHH YJE Vina 2400765409 154 107 69.5 Có 96 96 6 

22 Công ty TNHH Vina Solar Technology 2400735683 5300 5432 102.5 Có 5562 5519 416 

23 Công ty TNHH Điện tử Broad Việt Nam 2400744222 2300 1810 78.7 Có 1909 201 89 

24 Công ty TNHH Telstar Việt Nam 2400859671 290 179 61.7 Có 62 0 0 

25 Công ty TNHH Sejong Wise Vina 2400809180 380 622 163.7 Có 657 269 65 

26 Công ty TNHH Korea Nano System Vina 2400773375 71 70 98.6 Có 66 59 0 

27 Công ty TNHH U-Tech Vina 2400779352 240 96 40.0 Có 226 1 0 

28 Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) 2400870957 20500 27000 131.7 Có 26159 13775 6262 

29 Công ty TNHH kim loại chính xác JinTu (Việt Nam) 2400740316 57 37 64.9 Có 32 0 2 

30 Công ty TNHH Checkpoint 2400833916 21 23 109.5 Có 25 0 0 

31 Công ty TNHH H-One Vina 2400808606 68 62 91.2 Có 38 39 0 

32 Công ty TNHH Thiết bị nhà bếp Hanaro 2400764571 20 21 105.0 Có 21 21 0 

33 Công ty TNHH Vina Cell Technology 2400790081 1950 1844 94.6 Có 1870 1918 265 

34 Công ty TNHH General Silicones (VN) 2400825312 91 84 92.3 Có 82 82 8 

35 Công ty TNHH J-Technology Vina 2400843329 70 42 60.0 Có 84 88 10 

36 Công ty TNHH Changsung Hà Nội 2400787836 13 35 269.2 Có 27 43 15 

37 Công ty TNHH Công nghệ Nienyi Việt Nam 2400860701 450 350 77.8 Có 341 251 17 

38 Công ty TNHH T.O Vina 2400831637 39 39 100.0 Có 22 0 0 

39 Công ty TNHH Vina Guanhan Packaging 2400801992 87 83 95.4 Có 61 0 0 

40 Công ty TNHH Công nghệ điện tử JSE Việt Nam 2400860451 750 856 114.1 Có 415 2 0 

41 Công ty TNHH Dongsan Precision Vina 2400742916 250 58 23.2 Có 137 0 0 

42 Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam 2400819654 280 229 81.8 Có 148 26 0 

43 Công ty TNHH Jinsung Electronics Vina 2400824485 250 156 62 Có 101 0 0 

44 Công ty TNHH CE Link Việt Nam  2400853729 1800 2677 149 Có 2206 1219 665 

45 Công ty TNHH Diabell Vina 2400827447 92 131 142 Có 115 173 0 



46 Công ty TNHH Gunil Vina 2400898783 27 25 93 Có 17 23 0 

47 
Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc 

Giang 
2400711548 1180 1192 101 Có 

1144 1141 296 

48 Công ty TNHH Bao bì E-Pac Việt Nam 2400834885 68 70 103 Có 67 67 21 

49 Công ty TNHH Sunrise Technology (Việt Nam) 2400859689 133 161 121 Có 151 141 49 

50 Công ty TNHH Nhựa Hua Rui (Bắc Giang) 2400820579 28 7 25 Có 26 0 0 

51 Công ty TNHH JV Vina Chi nhánh Bắc Giang 0313828874-001 55 47 85 Có 47 23 0 

52 Công ty TNHH KJ Tech 2400874408 68 60 88 Có 83 33 2 

53 Công ty TNHH CV Vina 2400825376 100 110 110 Có 120 117 0 

54 Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam 2400799630 29 31 107 Có 21 0 0 

55 Công ty TNHH chế tạo Skylink Việt Nam 2400850929 164 157 96 Có 166 186 63 

56 Công ty TNHH Swacoo Việt Nam 2400813846 32 10 31 Có 31 0 0 

57 Công ty TNHH MTV In ấn Long Việt 2400618482 151 311 206 Có 353 389 224 

58 Công ty TNHH Laton Rosin Việt Nam  2400774315 34 32 94 Có 32 0 0 

59 Công ty TNHH Liuqiao Feather Việt Nam 2400830418 81 74 91 Có 69 43 0 

60 Công ty TNHH Điện tử Sunda Việt Nam 2400846489 70 92 131 Có 92 1 0 

61 Công ty TNHH Daehan Precision Vina 2400808927 90 146 162 Có 143 144 40 

62 Công ty TNHH kỹ thuật khuôn mẫu Gdsen (Việt Nam) 2400812232 18 13 72 Có 15 11 0 

63 Công ty TNHH Điện cơ Leili Việt Nam  2400858798 175 108 62 Có 105 1 0 

64 Công ty TNHH Shin He 2400872217 38 30 79 Có 39 16 0 

65 Công ty TNHH Nhựa S&B 2400767734 20 18 90 Có 19 21 0 

66 Công ty TNHH Deers I Vina 2400774308 37 21 57 Có 35 42 1 

67 Công ty TNHH Risun Việt Nam 2400748001 703 675 96 Có 645 14 0 

68 Công ty TNHH công nghệ Tacu Việt Nam 2400868387 152 199 131 Có 178 98 0 

69 Công ty TNHH Dwell Technology 2400827623 50 43 86 Có 47 7 0 

70 Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina 2400803566 39 1 3 Có 35 37 0 

71 Công ty TNHH Riyang Soltech Vina 2400813839 53 54 102 Có 55 53 5 



72 Công ty TNHH Daeyang BG 2400842861 300 610 203 Có 337 2 2 

73 Công ty TNHH Điện tử Yuan Xin Xin Việt Nam 2400794093 80 33 41 Có 34 0 0 

74 Công ty TNHH Fa Systems 2400842283 22 20 91 Có 20 11 16 

75 Công ty TNHH Phoenix Tech Việt Nam 2400811750 528 655 124 Có 581 566 0 

76 Công ty TNHH Kanemattsu Vina 2400829194 37 18 49 Có 22 1 0 

77 Công ty TNHH MK Metal Vina 2400842371 9 4 44 Có 9 9 9 

78 Công ty TNHH PI Electronics (Việt Nam) 2400866781 305 257 84 Có 274 15 32 

79 Công ty TNHH điện tử QC solar (Việt Nam)  2400817713 120 101 84 Có 63 1 0 

80 Công ty TNHH sơn Xingmei (Bắc Giang) 2400835335 14 15 107 Có 12 0 0 

81 Công ty TNHH JR Tech Vina 2400808596 20 16 80 Có 16 24 2 

82  Công ty TNHH Orange Decoration Film Việt Nam  2400880289 17 22 129 Có 25 26 12 

83 Công ty CP Trung Bắc Vân Trung 2400789086 80 69 86 Có 31 30 0 

84 Công ty TNHH Hankook Flex Vina 2400839227 103 57 55 Có 46 1 1 

85 Công ty TNHH Shin Young Việt Nam 2400774770 190 184 97 Có 177 36 61 

86 Công ty TNHH Hongyang Vina Tech 2400872746 46 44 96 Có 47 0 0 

87 Công ty TNHH điện tử Long tao Vina 2400810235 86 80 93 Có 39 0 0 

88 Công ty TNHH nhựa Richell U Kwong 2400872471 46 18 39 Có 15 0 2 

89 Công ty TNHH Jeongkwan Vina 2400793205 200 90 45 Có 80 0 0 

90 Công ty TNHH Anlan Electronics (Việt Nam) 2400789079 149 184 123 Có 138 3 0 

91 Công ty TNHH NEXUNS Việt Nam 2400861663 63 36 57 Có 50 0 0 

92 Công ty TNHH Leader Eng Việt Nam 2400868891 16 45 281 Có 19 0 0 

93 Công ty TNHH vật liệu Heating & Insulation RH 2400848172 21 27 129 Có 20 20 0 

94 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sungchang   100   0 Có 0 0 0 

95 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Song Thịnh 2400872489 40   0 Có 30 30 0 

96 Công Ty TNHH Chant Việt Nam 2400876677 280 25 9 Có 62 50 0 

97 
Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa xốp EPS chống 

cháy Sinu Vina 
2400819661 12 18 150 Có 

9 29 0 



98 CÔNG TY TNHH FUGIANG 2400390365 108 118 109 Có 108 110 47 

99 Công ty Master Builders Solutions Việt Nam 316341574 15 8 53 Có 15 0 0 

100 Công ty TNHH Dayoung Vina 2400812088 152 133 88 Có 156 66 11 

101 Công ty TNHH Trina Solar (Vietnam) Science&Technology 2400798443 800 445 56 Có 537 1 0 

102 Coong ty TNHH ICSN SMT Vina 2400882007 50 7 14 Có 36 1 0 

103 
Công ty TNHH HANGUKGONGGI VINA- CHI NHÁ NH 

BẮC GIANG 

2300894993 
5 5 100 Có 

5 5 5 

104 Công ty TNHH Francool (Việt Nam) 2400800614 24 25 104 Có 28 0 0 

105 Coong ty TNHH Comart Việt Nam 2400876444 14 50 357 Có 53 52 2 

106 Công ty TNHH Youngjin System 2400830898 12 3 25 Có 12 10 0 

107 Công ty TNHH C&K Global 2400772639 230 229 100   234 56 22 

108 Công ty TNHH Allied Việt Nam 2400788741 8 3 38   3 0 0 

109 Công ty TNHH Kum Jang Vina 2400774788 125 83 66   109 0 0 

110 Công ty TNHH Sino Leader (VN) 2400868524 184 30 16   0 0 0 

111 Công ty TNHH Fuhua 2400644933 7 17 243   2 0 0 

112 Công ty tnhh lian tech 2400754326 16   0 Có 4 0 0 

113 Công ty TNHH Magtron Vina 2400876412       Có 1 0 0 

114 Công Ty TNHH Printing & Packaging Huari (Việt Nam) 2400805771 12 1 8 Có 10 11 0 

115 Công Ty TNHH Pntec Vina 2400837357 114 69 61 Có 89 37 0 

116 Công Ty TNHH Rongxin Tech (Việt Nam) 2400890833         0 0 0 

117 Công ty TNHH high purity materials việt nam 2400874091   4   Có 0 0 0 

118 Công Ty TNHH Youngjin Vina 2400489614 331 243 73   125 125 0 

119 Công ty TNHH Woosung precision Việt Nam 2400735676 5 6 120 Có 6 7 7 

120 Công Ty TNHH Vitalink Việt Nam 2400845943 20 16 80 Có 25 0 0 

121 Công Ty TNHH T.H.I Vina 2400823481       Có 1 0 0 

122 Công ty TNHH Synergie Cad Việt Nam 2400842847       Có 0 0 0 

123 Công ty TNHH Skywalker International 2400880232       Có 0 0 0 



124 Công ty TNHH U Kwong Việt Nam 2400861279   37   Có 36 21 0 

125 Công ty TNHH KANEGABO 2400740323 153 16 10 Có 69 11 0 

126 
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ YCH 

VIỆT NAM 
2300998953 40 66 165 Có 

95 81 84 

127 Công Ty TNHH Công Nghệ Fushun Việt Nam 2400861504   27   Có 27 27 27 

128 Công ty cổ phần S&G 2400768008       Có 12 12 12 

129 Công ty TNHH Crown Advanced Material Việt Nam 2400861053         0 0 0 

130 Công ty TNHH Master Builder Việt Nam 0316341574-003   10     0 0 0 

130 Công ty tnhh dịch vụ IS Tech 2300930271         0 0 0 

                    

130 Tổng KCN Vân Trung   67,428 78,497     76,495 52,866 12,494 

V KCN Hòa Phú                 

1 Công Ty TNHH Hòa Phú Invest 2400803196 31 25   Có 31 14 0 

2 Công ty CP Khí hóa lỏng Hà Bắc 2400742955 27 27   Có 27 27 0 

3  Công ty TNHH ALPHA GREEN TECH VINA 2400861180 117 115     132 128 5 

4 Công ty TNHH Bromake Việt Nam 2400883297 5 5     5 0 1 

5 Công ty TNHH Hanbo Tech - Bắc Giang 2400885223 18 18     0 0 0 

6 Công Ty TNHH Vật Liệu Hợp Kim Bedra Việt Nam 2400886178 135 137     177 157 58 

7 Công ty TNHH Cube Tag Vina 2300830904-001 175 175     151 0 78 

8 Công ty TNHH Vitalink Việt Nam 2400845943-001 11 11     0 0 0 

9 Công ty TNHH KODI NEW MATERIAL VIỆT NAM 2400903585 17 17     114 115 40 

10 Công ty TNHH Risesun NEW MATERIAL VIỆT NAM 2400903585 89 91     114 115 40 

11 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Emc 2400876758 7 7   Có 7 0 0 

12 Công ty Cổ Phần Windtech Vina 2400891410 10 10     45 3 2 

13 
CÔNG TY TNHH TOYOPLAS MANUFACTURING (BẮC 

GIANG) 2400908618 
        

0 0 0 

13 Tổng KCN Hòa Phú   642 638     803 559 224 



363 TỔNG 05 KCN   150,643 166,142     153210 82,061 22,687 
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